 II. NỘI KHOA
	TT
	STT theo TT43
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT

	
	
	
	A
	B
	C
	D

	
	
	A. HÔ HẤP
	
	
	
	

	1. 
	23
	Đo đa ký giấc ngủ
	x
	
	
	

	2. 
	42
	Nội soi phế quản - đặt stent khí, phế quản
	x
	
	
	

	3. 
	53
	Nội soi trung thất
	x
	
	
	

	
	
	B. TIM MẠCH
	
	
	
	

	4. 
	70
	Bít tiểu nhĩ trái bằng dụng cụ nhằm ngăn ngừa biến cố tắc mạch ở bệnh nhân rung nhĩ
	x
	
	
	

	5. 
	72
	Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị tái đồng bộ tim (CRT)
	x
	
	
	

	6. 
	73
	Cấy máy phá rung tự động (ICD)
	x
	
	
	

	7. 
	78
	Đặt filter lọc máu tĩnh mạch chủ
	x
	
	
	

	8. 
	79
	Đặt dù lọc máu động mạch trong can thiệp nội mạch máu
	x
	
	
	

	9. 
	80
	Đặt stent ống động mạch
	x
	
	
	

	10. 
	81
	Đặt bóng đối xung động mạch chủ
	x
	
	
	

	11. 
	82
	Đặt stent phình động mạch chủ
	x
	
	
	

	12. 
	83
	Đặt stent hẹp động mạch chủ
	x
	
	
	

	13. 
	84
	Đặt coil bít ống động mạch
	x
	
	
	

	14. 
	86
	Điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng tần số radio
	x
	
	
	

	15. 
	88
	Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch
	x
	
	
	

	16. 
	89
	Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio
	x
	
	
	

	17. 
	92
	Đóng các lỗ rò động mạch, tĩnh mạch
	x
	
	
	

	18. 
	99
	Khoan các tổn thương vôi hóa ở động mạch
	x
	
	
	

	19. 
	102
	Nong và đặt stent các động mạch khác
	x
	
	
	

	20. 
	104
	Nong van động mạch chủ
	x
	
	
	

	21. 
	105
	Nong hẹp eo động mạch chủ
	x
	
	
	

	22. 
	108
	Nong hẹp eo động mạch chủ + đặt stent
	x
	
	
	

	23. 
	110
	Nghiệm pháp bàn nghiêng
	x
	
	
	

	24. 
	114
	Siêu âm tim gắng sức (thảm chạy, thuốc)
	x
	
	
	

	25. 
	118
	Siêu âm trong lòng mạch vành (IVUS)
	x
	
	
	

	26. 
	122
	Thay van động mạch chủ qua da
	x
	
	
	

	
	
	C. THẦN KINH
	
	
	
	

	27. 
	147
	Ghi điện não video
	x
	
	
	

	28. 
	157
	Tắm cho người bệnh trong các bệnh thần kinh tại giường
	x
	
	
	

	29. 
	160
	Test chẩn đoán chết não bằng điện não đồ
	x
	
	
	

	
	
	D. THẬN TIẾT NIỆU
	
	
	
	

	30. 
	190
	Đặt ống thông niệu quản qua nội soi (sond JJ)
	x
	
	
	

	31. 
	197
	Đo áp lực đồ bàng quang bằng máy
	x
	
	
	

	32. 
	198
	Đo niệu dòng đồ
	x
	
	
	

	33. 
	199
	Đo áp lực đồ niệu đạo bằng máy
	x
	
	
	

	34. 
	205
	Lọc huyết tương (Plasmapheresis)
	x
	
	
	

	35. 
	207
	Lọc huyết tương sử dụng 2 quả lọc trong Lupus
	x
	
	
	

	36. 
	208
	Lọc huyết tương sử dụng 2 quả lọc (quả lọc kép)
	x
	
	
	

	37. 
	215
	Nội soi bàng quang để sinh thiết  bàng quang đa điểm
	x
	
	
	

	38. 
	229
	Rút sonde jj qua đường nội soi bàng quang
	x
	
	
	

	39. 
	236
	Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm
	x
	
	
	

	
	
	Đ. TIÊU HÓA
	
	
	
	

	40. 
	250
	Đo PH thực quản 24 giờ
	x
	
	
	

	41. 
	263
	Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp - Đặt stent đường mật - tụy
	x
	
	
	

	42. 
	267
	Nội soi can thiệp - cắt gắp bã thức ăn dạ dày
	x
	
	
	

	43. 
	269
	Nội soi can thiệp - đặt dẫn lưu nang giả tụy vào dạ dày
	x
	
	
	

	44. 
	274
	Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp - nong đường mật bằng bóng
	x
	
	
	

	45. 
	275
	Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp - lấy sỏi đường, giun đường mật
	x
	
	
	

	46. 
	276
	Nội soi can thiệp - cầm máu ống tiêu hóa bằng laser argon
	x
	
	
	

	47. 
	277
	Nội soi can thiệp - mở thông dạ dày
	x
	
	
	

	48. 
	278
	Nội soi ruột non bóng kép (Double Baloon Endoscopy)
	x
	
	
	

	49. 
	279
	Nội soi ruột non bóng đơn (Single Baloon Endoscopy)
	x
	
	
	

	50. 
	281
	Nội soi siêu âm can thiệp - chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng kim nhỏ
	x
	
	
	

	51. 
	286
	Nội soi can thiệp - cắt hớt niêm mạc ống tiêu hóa điều trị ung thư sớm
	x
	
	
	

	52. 
	312
	Nội soi siêu âm dẫn lưu nang tụy
	x
	
	
	

	53. 
	232
	Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông đường mật qua da để chụp đường mật có phối hợp dưới C-ARM
	x
	
	
	

	54. 
	331
	Siêu âm can thiệp - điều trị sóng cao tần khối ung thư gan bằng kimm chùm Leveen 
	x
	
	
	

	55. 
	332
	Siêu âm can thiệp - điều trị sóng cao tần khối ung thư gan bằng kim đơn cực 
	x
	
	
	

	
	
	E. CƠ XƯƠNG KHỚP
	
	
	
	

	56. 
	378
	Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm
	x
	
	
	

	57. 
	379
	Sinh thiết xương dưới hướng dẫn của siêu âm
	x
	
	
	

	58. 
	380
	Sinh thiết da bằng kim chuyên dụng (biopsy punch)
	x
	
	
	

	59. 
	393
	Tiêm khớp thái dương hàm
	x
	
	
	

	60. 
	394
	Tiêm ngoài màng cứng
	x
	
	
	

	61. 
	395
	Tiêm khớp cùng chậu
	x
	
	
	

	62. 
	408
	Tiêm cạnh cột sống cổ
	x
	
	
	

	63. 
	409
	Tiêm cạnh cột sống thắt lưng
	x
	
	
	

	64. 
	410
	Tiêm cạnh cột sống ngực
	x
	
	
	

	65. 
	423
	Tiêm khớp thái dương hàm dưới hướng dẫn của siêu âm
	x
	
	
	

	66. 
	430
	Tiêm ngoài màng cứng dưới hướng dẫn của màng huỳnh quang tăng sáng
	x
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